
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/4/2025
H29.109-

250321-0336
HỘ KINH DOANH CLUMSY

214/B1 Nguyễn Trãi, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

2 04/4/2025
H29.109-

250323-0060

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG HARU

8A/9B2 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

3 04/4/2025
H29.109-

250324-0343
HỘ KINH DOANH SHANCHA

38 (Sau) Lê Lợi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

4 04/4/2025
H29.109-

250312-0376

HỘ KINH DOANH CAFE 

TRUNG NGUYÊN

Gian 18-19-20 tầng B2 số 

65 lê lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

5 04/4/2025
H29.109-

250319-0129

CĂN TIN TRƯỜNG THCS 

LƯƠNG THẾ VINH

474 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 11, Quận  3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

25/03/2025 23/04/2025

6 04/4/2025
H29.109-

250320-0287

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUNA 

GROUP

Số 19, đường số 2, Cưa xá 

Đô Thành, Phường 04, 

Quận  3

SẢN XUẤT 

BÁNH 
26/03/2025 24/04/2025

7 04/4/2025
H29.109-

250324-0128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM - IFS

260 Đường số 11, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Bếp 

ăn tập thể)

25/03/2025 23/04/2025

8 04/4/2025
H29.109-

250320-0299

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14463

Cửa hàng số 1.09 và 1.10 

Tầng 1, Tòa nhà chung cư 

S6.01 thuộc Khu nhà ở 

cao tầng - Dự án khu dân 

cư và công viên Phước 

Thiện, số 88 Đường 

Phước Thiện, Khu phố 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

9 04/4/2025
H29.109-

250305-0224

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 158 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

295 Đỗ Xuân Hợp, Khu 

phố 4, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ 

Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

25/03/2025 23/04/2025

10 04/4/2025
H29.109-

250305-0262

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 167 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

18A15 Tăng Nhơn Phú, 

Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

25/03/2025 23/04/2025

11 04/4/2025
H29.109-

250328-0073

CÔNG TY TNHH YOUTH 

MARKET THẢO ĐIỀN 

Lô thương mại căn B01.01 

Dự án Gateway Thảo 

Điền, Số 177 Đường Võ 

Nguyên Giáp, Khu phố 1 , 

Phường Thảo Điền, Thủ 

Đức

ĐÓNG GÓI 

RAU, CỦ, QUẢ. 

KINH DOANH 

RAU CỦ QUẢ, 

THỊT, TRỨNG

01/04/2025 17/04/2025

12 04/4/2025
H29.109-

250329-0064

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

BÁNH TRÁNG KIM NGÂN

114/46 Tam Châu, khu 

phố 1, Phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Sản xuất, mua 

bán bánh tráng 

trộn

01/04/2025 17/04/2025

13 04/4/2025
H29.109-

250319-0315

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 263 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

590/32 Phan Văn Trị, 

Phường 1, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

14 04/4/2025
H29.109-

250325-0177

HỘ KINH DOANH TỰ TẠI 

QUÁN

166 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường 8, Quận Phú 

Nhuận

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

25/03/2025 23/04/2025

15 04/4/2025
H29.109-

250325-0414
GHIỀN RAU PLUS

468 Phan Văn Trị, 

Phường 1, Quận Gò Vấp

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 04/04/2025



16 04/4/2025
H29.109-

250326-0185

HỘ KINH DOANH TIỆM LẨU 

NHÀ AN 69K

340 PHAN HUY ÍCH, 

Phường 12, Quận Gò Vấp

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

17 04/4/2025
H29.109-

250325-0390
GHIỀN RAU 3

62 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

18 04/4/2025
H29.109-

250328-0122

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỰC PHẨM XUÂN 

NGUYÊN

1309 Lê Đức Thọ, Phường 

14, Quận Gò Vấp

Kinh doanh thịt: 

gà, vịt.
01/04/2025 17/04/2025

19 04/4/2025
H29.109-

250320-0123

HỘ KINH DOANH CỦ HÀNH 

TÂY

391/6 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

20 04/4/2025
H29.109-

250319-0342

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 556 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

78-80 Hòa Hưng, Phường 

13, Quận 10

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục 

25/03/2025 23/04/2025

21 04/4/2025
H29.109-

250324-0456
HỘ KINH DOANH THE MUSE.

809/9 Trần Hưng Đạo, 

Phường 1, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

22 04/4/2025
H29.109-

250325-0368
CÔNG TY TNHH HANTAEK

219 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 4, Quận 5

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

23 04/4/2025
H29.109-

250324-0252

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

ĐÔNG

96 Hùng Vương, Phường 

9, Quận 5

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

sách; Sơ chế, tẩm 

ướp, đóng gói: 

rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản.

26/03/2025 24/04/2025

24 04/4/2025
H29.109-

250319-0332

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 287 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

7 Nguyễn Duy Dương, 

Phường 7, Quận 5

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

25 04/4/2025
H29.109-

250318-0324

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 242 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

1.11, Tầng 1, Khu phức 

hợp TMDV và Nhà ở, số 

16/9 Bùi Văn Ba, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/03/2025 23/04/2025

26 04/4/2025
H29.109-

250319-0346

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 669 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

S30, Tầng 1+2, Block B1, 

Chung cư Phú Mỹ 2 (Q7 

Boulevard), Đường 15B, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

27 04/4/2025
H29.109-

250319-0350

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 671 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Cửa hàng số 34, Tầng 1, 

Khối E, Khu dân cư Phú 

Mỹ Hưng – Midtown (Lô 

M6), đường 16, Phường 

Tân Phú, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

28 04/4/2025
H29.109-

250320-0270

HỘ KINH DOANH ANH 

NGUYỄN

Lô Bi, 22b-24a, Đường 8, 

KCX Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

29 04/4/2025
H29.109-

250324-0169

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ 

THÀNH 1967

32A đường số 7, khu phố 

3, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

30 04/4/2025
H29.109-

250319-0219

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14265

41 Đường N1, Phường 

Phú Thuận, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

31 04/4/2025
H29.109-

250321-0439

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

LONG 5

43 Đường số 4, Phường 

Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025



32 04/4/2025
H29.109-

250324-0101

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CO.OP MART HÒA BÌNH

175 Hòa Bình, Phường 

Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Sơ chế, tẩm ướp, 

đóng gói: rau, củ, 

quả, trái cây, thịt, 

thủy sản; Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống; Bán lẻ 

nhóm sản phẩm

25/03/2025 23/04/2025

33 04/4/2025
H29.109-

250318-0200

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG NAM

Số 1-3-5 đường số 17A, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân

Đóng gói: bún, 

phở, hủ tiếu, 

bánh canh, bánh 

tráng, bánh đa, 

bánh hỏi, bột 

khoai, bột báng, 

hạt lựu, miến, 

nui, bánh, kẹo, 

mè, cơm cháy, 

muối các loại

25/03/2025 23/04/2025

34 04/4/2025
H29.109-

250325-0370

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ 

KIM PHƯỢNG

7A Tân Quý, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2025 24/04/2025

35 04/4/2025
H29.109-

250226-0227

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 231 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

82 Đường số 9, Khu phố 

3, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/03/2025 23/04/2025

36 04/4/2025
H29.109-

250325-0227

MÌ CAY NAGA TÂY THẠNH 

TÂN PHÚ

126 Tây Thạnh, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống- cửa 

hàng mì

27/03/2025 25/04/2025

37 04/4/2025
H29.109-

250328-0515

HỘ KINH DOANH ẨM THỰC 

CHAY KHÁNH AN

97/2D Nguyễn Ảnh Thủ, 

ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

31/03/2025 29/04/2025

38 04/4/2025
H29.109-

250328-0442

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

SUN CHA

12/6 Tô Ký, khu phố 3, 

Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12

Cơ sở kinh doanh 

trà sữa
31/03/2025 29/04/2025

39 04/4/2025
H29.109-

250331-0331

HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM THU HÀ

49/104/2C Ấp 6, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn

Chế biến chà 

bông gà, khô gà 

cay.

01/04/2025 17/04/2025

40 04/4/2025
H29.109-

250328-0405

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THỊT 

SẤY KHÔ MINH QUÂN

246/23 - 246/25 Dương 

Thị Mười, tổ 30, khu phố 

3A, Phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12

Chế biến chà 

bông gà, khô gà.
01/04/2025 17/04/2025

41 04/4/2025
H29.109-

250401-0201

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

NOVA

11/15 Ấp 3, Xã Xuân 

Thới Thượng, Huyện Hóc 

Môn

Phối trộn, chiết 

rót, đóng gói: 

hương liệu, phụ 

gia thực phẩm

01/04/2025 05/05/2025

42 04/4/2025
H29.109-

250305-0170

HỘ KINH DOANH 

CÀNAHOUSE CÀFE

107 Tô Ngọc Vân, Khu 

Phố 2, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/04/2025 05/05/2025


